SỞ GD-ĐT HÀ NỘI

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN: SINH HỌC 11


TRƯỜNG THPT ĐAN PHƯỢNG
HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
I. TỰ LUẬN

Câu 1: Trình bày khái niệm hô hấp ở động vật. Nêu đặc điểm của bề mặt trao đổi khí liên quan đến hiệu quả trao đổi khí như thế nào?

Câu 2: Hoàn thiện bảng sau

	Kiểu hô hấp
	Đặc điểm
	Đại diện

	Hô hấp qua bề mặt cơ thể
	
	

	Hô hấp bằng hệ
 thống ống khí
	
	

	Hô hấp bằng mang
	
	

	Hô hấp bằng phổi
	
	


Câu 3: a.Vì sao nói chim là động vật trên cạn hô hấp hiệu quả nhất?
b. Giải thích vì sao bắt giun đất để trên mặt đất khô ráo thì giun sẽ nhanh chết ?

c. Đặc điểm giúp hô hấp bằng mang ở cá đạt hiệu quả cao?

II. Trắc Nghiệm

Câu 1 Ý nào dưới đây không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?


a/ Có sự lưu thông khí tạo ra sự cân bằng về nồng độ khí O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.


b/ Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về nồng độ khí O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.


c/ Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và CO​2 dễ dàng khuếch tán qua.


d/ Bề mặt trao đổi khí rộng và có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.

Câu2: Các loại thân mềm và chân khớp sống trong nước có hình thức hô hấp như thế nào?


a/ Hô hấp bằng phổi.
b/ Hô hấp bằng hệ thống ống khí.


c/ Hô hấp qua bề mặt cơ thể.
d/ Hô hấp bằng mang.

Câu 3: Hô hấp là:


a/ Tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ môi trường ngoài vào để khử các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra bên ngoài.


c/ Tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy CO2 từ môi trường ngoài vào để ô xy hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải O2 ra bên ngoài.


d/ Tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ môi trường ngoài vào để ô xy hoá các chất trong tế bào và tích luỹ năng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra bên ngoài.

Câu 4: Vì sao lưỡng cư sống đưởc nước và cạn?


a/ Vì nguồn thức ăn ở hai môi trường đều phong phú.


b/ Vì hô hấp bằng da và bằng phổi.


c/ Vì da luôn cần ẩm ướt.



d/ Vì chi ếch có màng, vừa bơi, vừa nhảy được ở trên cạn.

Câu5: Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ:


a/ Sự co dãn của phần bụng.
b/ Sự di chuyển của chân.


c/ Sự nhu động của hệ tiêu hoá.
d/ Vận động của cánh.

Câu 6: Côn trùng có hình thức hô hấp nào?


a/ Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
b/ Hô hấp bằng mang.


c/ Hô hấp bằng phổi.
d/ Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

Câu 7: Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?


a/ Phổi của bò sát.
b/ Phổi của chim.


c/ Phổi và da của ếch nhái.
d/ Da của giun đất.

Câu 8: Phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của các động vật trên cạn khác như thế nào?


a/ Phế quản phân nhánh nhiều.
c/ Có nhiều phế nang.


b/ Khí quản dài.
d/ Có nhiều ống khí.


Câu 9: Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát lưỡng cư?


a/ Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn.
b/ Vì phổi thú có kích thươc lớn hơn.


c/ Vì phổi thú có khối lượng lớn hơn.


d/ Vì phổi thú có nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn.

TUẦN HOÀN MÁU
I.TỰ LUẬN
Câu 1: Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn 
     Câu 2: Phân biệt hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép( đại diện, cấu tạo, đường đi của máu, áp lực và vận tốc máu)
Câu 3: nêu ưu điểm của HTH kín so với HTH hở; HTH kép so với HTH đơn

Câu 4: Thế nào là tính tự động của tim? Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi ?
Câu 5:Cho biết mối liên quan giữa nhịp tim với khối lượng cơ thể?Tại sao có sự khác nhau về nhịp tim ở các loài động vật?
Câu 6: Vận tốc máu chảy trong hệ mạch như thế nào? Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Câu 7. Huyết áp? Các trị số của Huyết áp ?Tại sao khi chạy nhanh thì huyết áp tăng cao nhưng nghỉ ngơi lại trở lại bình thường?
Câu 8 : Huyết áp ở loại mạch nào là thấp nhất? Vì sao? Vận tốc máu chảy trong loại mạch nào là nhanh nhất, loại mạch nào là chậm nhất?. Nêu tác dụng của việc máu chảy nhanh hay chậm trong từng loại mạch đó?
Câu 9 : a. Nhịp tim và huyết áp sẽ thay đổi như thế nào ở người bị bệnh hở van tim (van nhĩ thất)? Giải thích?
b. Cho các nhóm động vật sau: Amip, cá, lưỡng cư, ruột khoang, thân mềm, giun dẹp,  chim, bò sát, thú, chân khớp. Sắp xếp các nhóm động vật trên theo hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn và nêu rõ chiều hướng tiến hóa.

II. Trắc Nghiệm

Câu 1: Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào?


a/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn, tốc độ máu chảy cao.


b/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.


c/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.


d/ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.

Câu 2: Diễn biến của hệ tuần hoàn kín diễn ra như thế nào?


a/ Tim ( Động Mạch ( Tĩnh mạch ( Mao mạch ( Tim.


b/ Tim ( Động Mạch ( Mao mạch ( Tĩnh mạch ( Tim.


c/ Tim ( Mao mạch ( Động Mạch ( Tĩnh mạch ( Tim.


d/ Tim ( Tĩnh mạch ( Mao mạch ( Động Mạch ( Tim.

Câu 3 Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?


a/ Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.
b/ Qua thành mao mạch.


c/ Qua thành động mạch và mao mạch.
d/ Qua thành động mạch và tĩnh mạch.

Câu 4: Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?


a/ Đa số động vật thân mềm và chân khớp.
b/ Các loài cá sụn và cá xương.


c/ Động vật đa bào cơ thể nhỏ và dẹp.


d/ Động vật đơn bào.

Câu 5: Hệ tuần hoàn kín có ở động vật nào?


a/ Chỉ có ở động vật có xương sống.


b/ Mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và động vật có xương sống.


c/ Chỉ có ở đa số động vật thân mềm và chân khớp.


d/ Chỉ có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu.

Câu 6: Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở? 


a/ Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng.


b/ Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.


c/ Máu đến các cơ quan nhanh nên dáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.


d/ Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa.

Câu 7: Vì sao ở lưỡng cư và bò sát trừ (cá sấu) có sự pha máu?


a/ Vì chúng là động vật biến nhiệt.


b/ Vì không có vách ngăn giữa tâm nhĩ và tâm thất.


c/ Vì tim chỉ có 2 ngăn.


d/ Vì tim chỉ có 3 ngăn hay 4 ngăn nhưng vách ngăn ở tâm thất không hoàn toàn.

Câu 8: Diễn biến của hệ tuần hoàn nhỏ diễn ra theo thứ tự nào?


a/ Tim ( Động mạch giàu O2 ( Mao mạch ( Tĩnh mạch giàu CO2 ( Tim.


b/ Tim ( Động mạch giàu CO2 ( Mao mạch ( Tĩnh mạch giàu O2 ( Tim.


c/ Tim ( Động mạch ít O2 ( Mao mạch ( Tĩnh mạch giàu CO2 ( Tim.


d/ Tim ( Động mạch giàu O2 ( Mao mạch ( Tĩnh mạch có ít  CO2 ( Tim.

Câu 9: Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình  là:


a/ 0,1 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,5 giây.


b/ 0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,4 giây.


c/ 0,12 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,4 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây.


d/ 0,6 giây, trong đó tâm nhĩo co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây.

Câu 10: Hệ tuần hoàn kép có ở động vật nào?


a/ Chỉ có ở cá, lưỡng cư và bò sát.



b/ Chỉ có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú.


c/ Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu.


d/ Chỉ có ở mục ống, bạch tuột, giun đốt và chân đầu và cá.

Câu 11: Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn? 


a/ Máu đến các cơ quan nhanh nên dáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.


b/ Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng.


c/ Máu giàu O2 được tim bơm đi tạo áp lực đẩy máu đi rất lớn.


d/ Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa hơn.

Câu12: Huyết áp là:


a/ Lực co bóp của tâm thất tống máu vào mạch tạo nên huyết áp của mạch.


b/ Lực co bóp của tâm nhĩ tống máu vào mạch tạo nên huyết áp của mạch.


c/ Lực co bóp của tim tống máu vào mạch tạo nên huyết áp của mạch.


d/ Lực co bóp của tim tống nhận máu từ tĩnh mạch tạo nên huyết áp của mạch.

Câu 13: Ý nào không phải là đặc tính của huyết áp?


a/ Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn.


b/ Tim đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp; tim đập chậm, yếu làm huyết áp hạ.


c/ Càng xa tim, huyết áp càng giảm.


d/ Sự tăng dần huyết áp là do sự ma sát của máu với thành mạch và giữa các phân tử máu với nhau khi vận chuyển.

CÂN BẰNG NỘI MÔI
I.TỰ LUẬN
Câu 1. Khái niệm và ý nghĩa của cân bằng nội môi. Vẽ sơ đồ giải thích cơ chế duy trì cân bằng nội môi 
Câu 2: Tại sao ở người bình thường khi ăn nhiều đường, lượng đường trong máu vẫn giữ một tỉ lệ ổn định?
Câu 3: Vai trò của thận trong cân bằng áp suất thẩm thấu?

II. Trắc Nghiệm

Câu 1: Cơ chế điều hoà hàm lượng glucôzơ trong máu giảm diễn ra theo trật tự nào?


a/ Tuyến tuỵ ( Glucagôn ( Gan ( Glucôgen ( Glucôzơ trong máu tăng.


b/ Gan ( Glucagôn ( Tuyến tuỵ ( Glucôgen ( Glucôzơ trong máu tăng.


c/ Gan ( Tuyến tuỵ ( Glucagôn ( Glucôgen ( Glucôzơ trong máu tăng.


d/ Tuyến tuỵ ( Gan ( Glucagôn ( Glucôgen ( Glucôzơ trong máu tăng.

Câu 2: Ý nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu?


a/ Hệ thống đệm trong máu.
b/ Phổi thải CO2.


c/ Thận thải H+ và HCO
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-

 …
d/ Phổi hấp thu O2.

Câu 3: Vì sao ta có cảm giác khát nước?


a/ Do áp suất thẩm thấu trong máu tăng.


b/ Do áp suất thẩm thấu trong máu giảm.


c/ Vì nồng độ glucôzơ trong máu tăng.


d/ Vì nồng độ glucôzơ trong máu giảm.

Câu 4: Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?


a/ Điều hoá huyết áp.


b/ Cơ chế duy trì nồng độ glucôzơ trong máu.



c/ Điều hoà áp suất thẩm thấu.



d/ Điều hoá huyết áp và áp suất thẩm thấu.

Câu 5: Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?


a/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ( Bộ phận điều khiển ( Bộ phận thực hiện ( Bộ phận tiếp nhận kích thích.


b/ Bộ phận điều khiển ( Bộ phận tiếp nhận kích thích ( Bộ phận thực hiện ( Bộ phận tiếp nhận kích thích.


c/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ( Bộ phận thực hiện ( Bộ phận điều khiển ( Bộ phận tiếp nhận kích thích.


d/ Bộ phận thực hiện (Bộ phận tiếp nhận kích thích ( Bộ phận điều khiển ( Bộ phận tiếp nhận kích thích.

HƯỚNG ĐỘNG
I.TỰ LUẬN
Câu 1: Khái niệm hướng động? Phân loại hướng động, cơ chế?
Câu 2: Nêu đặc điểm của các kiểu hướng động( hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc)? Vai trò của từng kiểu hướng động đó?

II. Trắc Nghiệm

Câu 1: Hai loại hướng động chính là:


a/ Hướng động dương (Sinh trưởng hướng về phía có ánh sáng) và hướng động âm (Sinh trưởng về trọng lực).


b/ Hướng động dương (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích).


c/ Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm (Sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích).


d/ Hướng động dương (Sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm (Sinh trưởng hướng tới đất).

Câu 2: Các kiểu hướng động dương của rễ là:


a/ Hướng đất, hướng nước, hướng sáng.


b/ Hướng đất, ướng sáng, huớng hoá.


c/ Hướng đất, hướng nước, huớng hoá.


d/ Hướng sáng, hướng nước, hướng hoá.

Câu 3: Cây non mọc thẳng, cây khoẻ, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?


a/ Chiếu sáng từ hai hướng.
b/  Chiếu sáng từ ba hướng.


c/ Chiếu sáng từ một hướng.
d/ Chiếu sáng từ nhiều hướng.

Câu 4: Các kiểu hướng động âm của rễ là:


a/ Hướng đất, hướng sáng.
b/ Hướng nước, hướng hoá.


c/ Hướng sáng, hướng hoá.
d/ Hướng sáng, hướng nước.

Câu 5: Hướng động là:


a/ Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng.


b/ Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.


c/ Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây truớc tác nhân kích thích theo một hướng xác định.


d/ Hình thức phản ứng của cây truớc tác nhân kích thích theo nhiều hướng.

Câu 6: Thân và rễ của cây có kiểu hướng động như thế nào?


a/ Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.


b/ Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.


c/ Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm.


d/ Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.

Câu 7: Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?


a/ Hướng sáng.

b/ Hướng đất



c/ Hướng nước.

d/ Hướng tiếp xúc.
